
Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - TP gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

 tên thường dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay

 của bản thân
 - TP bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

 - Nhóm, 

ngạch,

 bậc lương

 - Nơi làm việc

 (nếu có)

 - Dân tộc,

 tôn giáo
 - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Hồ Văn Lý Nông Tổ 3, Trà  Lương Nông 9/12 Hồ Văn Tý 1983 ©

Tổ 3, Trà  Lương Nông Nông

14/04/2004 Co Đoàn Hồ Thị Phượng 1983

51204005384 Không Nông

Hồ Văn Thiên Nông Tổ 2, Trà Lương Nông 12/12 Hồ Văn Đà 01/07/1980

Nông Nông

4/5/2003 Co Đoàn Hồ Thị Nhiên 03/4/1980

51203010407 Không Nông

Hồ Văn Truyên Nông Tổ 2, Trà Lương Nông 9/12 Hồ Văn Hải 20/07/1985

Nông Nông

27/03/2006 Co Đoàn Hồ Thị Sương 03/03/1986

51206004388 Không Nông

Hồ Văn Hải Nông Tổ 1, Trà Vân Nông 12/12 Hồ Văn Kỳ 06/08/1978

Nông Nông

26/01/2004 Co Đoàn Hồ Thị Thu Hiền 10/03/1978

51204008808 Không Nông

Hồ Văn Lý Nông Tổ 3, Trà Vân Nông 7/12 Hồ Văn Dé 1966

Nông Nông

20/08/2003 Co Đoàn Hồ Thị Nga 1972

51203007669 Không Nông

Hồ Văn Kiệt Nông Tổ 3, Trà Vân Nông 7/12 Hồ Văn Bằng 02/03/1977

Nông Nông

15/06/2006 Co Đoàn Hồ Thị Liên 01/01/1980

51206008963 Không Nông

Dị dạng lồng ngực ảnh

 hưởng chức năng hồ hấp

Khám năm 2024 

 bệnh van tim

Khám năm 2024 sẹo 

bỏng cánh tây (T) co kéo 

ảnh hưởng chức năng

Khám năm 2024 mất 

răng Rc36,R46, sức nhai 

50%

Khám năm 2024 , biến 

dạng lồng ngực ảnh

 hưởng chức năng hô hấp

Khám năm 2024 

chiều cao 157cm

4

5

6

Số 

TT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1

Phụ lục I

2

3

DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - TP gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

 tên thường dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay

 của bản thân
 - TP bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

 - Nhóm, 

ngạch,

 bậc lương

 - Nơi làm việc

 (nếu có)

 - Dân tộc,

 tôn giáo
 - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Hồ Văn Hải Nông Tổ 1, Trà Vân Nông 12/12 Hồ Văn Lâm 20/10/1980

Nông Nông

14/03/2005 Co Đoàn Hồ Thị Thu 06/03/1981

51205007271 Không Nông

Hồ Văn Hùng Nông Tổ 4, Cà Đam Nông 12/12 Hồ Văn Sỹ 1974

Nông Nông

7/6/2002 Co Đoàn Hồ Thị Lê 1975

51202011291 Không Nông

Hồ Văn Thọ Nông Tổ 2, Cà Đam Nông 7/12 Hồ Văn Nguyên 01/08/1975

Nông Nông

24/04/2006 Co Đoàn Hồ Thị Tâm 01/01/1976

51206004533 Không Nông

Hồ Văn Biên Nông Tổ 3, Cà Đam Nông 9/12 Hồ Văn Thanh  1960 c

Nông Nông

12/12/2004 Co Đoàn Hồ Thị  ÚT 01/01/1965

51204004554 Không Nông

Quách Văn Nghĩa Nông Tổ 1, Trà Linh Nông 7/12 Quách Văn Tình 04/06/1975

Nông Nông

19/05/2005 Co Đoàn Hồ Thị Sen 05/04/1973

51205013844 Không Nông

Hồ Văn Dưng Nông Tổ 3  Trà Linh Nông 9/12 Hồ Văn Hồng 01/01/1977

Nông Nông

4/8/2006 Co Đoàn Hồ Thị Liên 01/11/1980

51206013884 Không Nông

Hồ Văn Hoài Nông Tổ 2, Trà Linh Nông 10/12 Hồ Văn Bàng 02/5/1984

Nông Nông

1/6/2002 Co Đoàn Hồ Thị Hiền 03/9/1978

51202013323 Không Nông

Hồ Văn Hậu Nông Tổ 2, Trà Linh Nông 12/12 Hồ Văn Bằng 29/09/1985

Nông Nông

18/12/2004 Co Đoàn Hồ Thị Hiền 18/04/1981

51204012822 Không Nông

Khám năm 2024 

nấm vùng mông s 

>100cm2

Khám năm 

2022,2023,2024 

 HA140/80mmHg, mạch 

98 l/phút

Khám năm 2024 Ra bàn 

tay, bàn chân mức độ vừa

Phù đại tuyến 

vú (P) khám 2022

Khám năm

 2024  cận thị 4D

Khám năm 2024 

mạch 97 lần/phút

Khám năm 2024 

mạch 92 lần/phút

Khám năm 2024  phẩu 

thuật  thủng ruột non 

không ảnh hưởng tiêu hoá 

10

11

12

13

14

7

8

9



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - TP gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

 tên thường dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay

 của bản thân
 - TP bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

 - Nhóm, 

ngạch,

 bậc lương

 - Nơi làm việc

 (nếu có)

 - Dân tộc,

 tôn giáo
 - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Hồ Văn Chư Nông Tổ 5, Trà Linh Nông 7/12 Hồ Văn Ngọc 18/12/1983

Nông Nông

25/05/2005 Co Đoàn Hồ Thị Thuyền 01/01/1984

51205006369 Không Nông

Hồ Văn Hoàng Nông Tổ 5, Trà Linh Nông 7/12 Hồ Văn Diệu 01/05/1978

Nông Nông

21/06/2005 Co Đoàn Hồ Thị Út 05/02/1979

51205008479 Không Nông

Hồ Văn Tây Nông Tổ 4, Trà Linh Nông 7/12 Hồ Văn Phẩm 1970 ©

Nông Nông

5/9/2005 Co Đoàn Hồ Thị Non 03/02/1973

51205005771 Không Nông

Hồ Văn Dũng Nông Tổ 2, Trà Liên Nông 12/12 Hồ Văn Tính 05/07/1958

Nông Nông

15/03/2005 Co Đoàn Hồ Thị Diến 06/09/1972

51205015051 Không Nông

Hồ Văn Dũng Nông Tổ 4, Trà Liên Nông 7/12 Hồ Văn Giới 21/01/1979

Nông Nông

22/01/2006 Co Đoàn Hồ Thị Lệ 10/03/1982

51207010800 Không Nông

Hồ Văn A Xốp Nông Tổ 2,  Bắc Dương Nông 9/12 Hồ Xuân Quang 02/10/1960

Nông Nông

7/8/2002 Co Đoàn Hồ Thị Nga 15/03/1980

51202007433 Không Nông

Hồ Thanh Tuyền Nông Tổ 1, Bắc Dương Nông  12/12 Hồ Văn Nguyên 10/5/1975

Nông Nông

23/12/2004 Co Đoàn Hồ Thị  Nhung 10/7/1977

51204004166 Không Nông

Hồ Văn Tây Nông Tổ 4, Bắc Dương Nông 8/12 Hồ Xuân Lập 20/04/1982

Nông Nông

16/02/2005 Co Đoàn Hồ Thị Kiều 15/5/1982

51205014658 Không Nông

Khám năm 2024  

thủng mang nhỉ (p)  

Khám năm 2024  viêm da

nhiễm khẩu ở cẳng chân 

phải

Khám sơ loại năm 2024

 cơn nhịp nhanh kịch phát

Khám năm 2024 biến dạng 

lồng ngực ảnh hưởng chức 

năng hồ hấp

Gẫy chân phải 

tháng 9 năm 2025

Thị lực 2 mắt 

12/10 khám 2023

Rối loạn dẫn truyền và 

nhịp, Blook nhĩ thất độ 1, 

(khám huyện 2021)

Gãy xương cẳng tay (p) đã 

liên lệch trục ảnh hưởng 

vận động

22

16

17

18

19

20

21

15



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - TP gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

 tên thường dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay

 của bản thân
 - TP bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

 - Nhóm, 

ngạch,

 bậc lương

 - Nơi làm việc

 (nếu có)

 - Dân tộc,

 tôn giáo
 - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Hồ Văn Trào Nông Tổ 1, Bắc Dương Nông  9 /12 Hồ Văn An 01/01/1977       

Nông Nông

20/12/2006 Co Đoàn Hồ Thị Nhung 12/07/1980

51206010712 Không Nông

Hồ Dúy Trần Duy Nông Tổ 2, Bắc Dương Nông  12/12 Hồ Văn Lộc 21/06/1972

Nông Nông

10/10/2006 Co Đoàn Hồ Thị Hiếu 05/07/1987

51206014135 Không Nông

Hồ Văn Toản Nông Tổ 2, Bắc Nguyên Nông 9/12 Hồ Văn Hải 12/12/1978

Nông Nông

12/12/2002 Co Đoàn Hồ Thị  Dung 10/11/1980

51202004878 Không Nông

Hồ Văn Kha Nông Tổ 4, Bắc Nguyên Nông 12/12

Nông

29/03//2003 Co Đoàn Hồ Thị Huệ 03/09/1978

51203012919 Không Nông

Hồ Văn Thịnh Nông Tổ 4, Bắc Nguyên Nông 9/12 Hồ Văn Sâm 9/10/1982

Nông Nông

13/02/2004 Co Đoàn Hồ Thị Nga 10/6/1986

51204013428 Không Nông

Hồ Thanh Kiệt Nông Tổ 3, Thôn Tây Nông  12/12 Hồ Văn Cảnh 2/2/1976

Nông Nông

5/6/2003 Co Đoàn Đinh Thị Thế 2/3/1982

51203009904 Không Nông

Hồ Trung Khoa Nông Tổ 1, Thôn Tây Nông 9/12  Hồ Văn Thủy 02/06/1973

Nông Nông

17/12/2004 Co Đoàn Hồ Thị  Quế 02/01/1977

51204013057 Không Nông

Hồ Chí Hạ Lâm Nông Tổ 1, Thôn Tây Nông 12/12 Hồ Chí Tâm 15/09/1981

Nông Nông

4/11/2004 Co Đoàn Hồ Thị  Thu 15/10/1985

Khám năm 2024 

chiều cao 156cm

Biến dạng xương

 ức và xương lồng ngực

Bị tật khủy tay phải, khám

 NVQS 2021 (cấp huyện)

25

Khám năm 2024 Gãy 

xương gót bàn chân T năm 

2024

Chân vòng kiên chữ O, 

không ảnh hưởng vận động

Thị lực 2 mắt 15/10

28

29

30

23

24 Thị lực 2 mắt 13/10

26

27
Khám năm 2023, 2024

chiều cao 155cm



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - TP gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

 tên thường dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay

 của bản thân
 - TP bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

 - Nhóm, 

ngạch,

 bậc lương

 - Nơi làm việc

 (nếu có)

 - Dân tộc,

 tôn giáo
 - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

51204010482 Không Nông

 Hồ Văn Linh Nông Tổ 6, Thôn Tre Nông 12/12 Hồ Văn Chức 21/6/1976

Nông Nông

3/3/2002 Co Đoàn Hồ Thị Út  3/2/1983

51202008207 Không Nông

 Hồ Văn Minh Nông Tổ 4, Thôn Tre Nông 9/12 Đinh Văn Điểm 03/02/1978

Nông Nông

6/2/2004 Co Đoàn Hồ Thị Hạnh 20/06/1980

51204009539 Không Nông

 Hồ Văn Định Nông Tổ 6, Thôn Tre Nông 12/12 Hồ Văn Năm 18/03/1963

Nông Nông
15/03/2002 Co Đoàn Hồ Thị  Mai 12/07/1976

51202004078 Không Nông
 Hồ Văn Tùng Nông Tổ 6, Thôn Tre Nông 12/12 Hồ Văn Mân 05/07/1979

Nông Nông
20/01/2002 Co Đoàn Hồ Thị Bé 3/10/1983

51202005461 Không Nông
 Hồ Văn Huy Nông Tổ 6, Thôn Tre Nông 12/12 Hồ Văn Hồng 12/08/1975

Nông Nông
10/5/2002 Co Đoàn Hồ Thị Út 10/08/1976

51202000765 Không Nông
 Hồ Văn Mạnh Nông Tổ 5, Thôn Tre Nông 9/12 Hồ Văn Luy 02/01/1979

Nông Nông
5/9/2003 Co Đoàn Hồ Thị  Vy 30/08/1981

51203008018 Không Nông
 Hồ Văn Hoàng Nông Tổ 7, Thôn Tre Nông 12/12 Hồ Văn Đen 20/7/1980

Nông Nông
9/4/2004 Co Đoàn Hồ Thị  Út 15/03/1983

51204001313 Không Nông
 Hồ Văn Tính Nông Tổ 6, Thôn Tre Nông 12/12 Hồ Văn Mân 05/07/1979

Nông Nông
11/11/2005 Co Đoàn Hồ Thị  Bé 03/10/1984

51205015052 Không Nông
 Hồ Văn Hộ Nông Tổ 5, Thôn Tre Nông 12/12 Hồ Văn Liên 10/04/1964

Thị lực 2 mắt 14/10

Thị lực 2 mắt 15/10 

Lác mắt(T) ảnh 

hưởng chức năng

Biến dạng xương

 ức và xương lồng ngực

Còng sẹo cột sống 

ảnh hưởng vận động

Chấn thương khớp cổ chân 

(T) đã điều trị để lại di 

chứng năm 2024

Bị tật khủy tay phải, khám

 NVQS 2021 (cấp huyện)

Khám năm 2024, 

chiều cao 155cm

Khám năm 2024

 chiều cao 156cm

Gãy xương cánh tay trái 

khám 2022

38

32

33

34

35

36

37

30

31

39



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - TP gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

 tên thường dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay

 của bản thân
 - TP bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

 - Nhóm, 

ngạch,

 bậc lương

 - Nơi làm việc

 (nếu có)

 - Dân tộc,

 tôn giáo
 - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Nông Nông
16/12/2004 Co Đoàn Hồ Thị  Sương 20/3/1968

51204013416 Không Nông

 Hồ Văn Tâm Nông Tổ 7, Thôn Tre Nông 9/12 Hồ Văn Hồng 01/01/1977

Nông Nông

8/5/2002 Co Đoàn Hồ Thị Sen 01/01/1983 

51202000496 Không Nông

 Hồ Văn Bảy Nông Tổ 7 Thôn Tre Nông 12/12 Hồ Văn Hùng 15/07/1942

Nông Nông

20/02/2003 Co Đoàn Hồ Thị  Sâm 06/03/1969

51203001897 Không Nông

Hồ Văn Châu Nông Tổ 6, Thôn Tre Nông  9/12 Hồ Văn Hồng 12/08/1975

Nông Nông

30/09/2006 Co Đoàn Hồ Thị Út 10/08/1976

51206010846 Không Nông

Hồ Đăng Anh Khoa Nông Tổ 1, Thôn Tre Nông  12/12 Hồ An Lai 02/09/1984

Nông Nông

7/9/2006 Co Đoàn Hồ Thị Lệ Thủy 11/09/1982

51206012302 Không Nông

Hồ Chân Thiện Nông Tổ 3, Thôn Tre Nông 6/12 Hồ Xuân Đầm 25/04/1985

Nông Nông

2/11/2003 Co Đoàn Hồ Thị  Hà 22/06/1988

51203005870 Không Nông

Hồ Văn Linh Nông Tổ 2, Thôn Đam Nông  11/12 Hồ Văn Tư 01/10/1943

Nông Nông

6/1/2003 Co Đoàn Hồ Thị Nhung 02/05/1965 ©

51203008063 Không Nông

Hồ Văn Khải Nông Tổ 2, Thôn Đam Nông 9/12 Hồ Văn Chinh 02/09/1977

Nông Nông

10/10/2005 Co Đoàn Hồ Thị Thế 10/03/1979    

51205009779 Không Nông

Cao153cm, sơ tuyển 

năm 2023 (cấp xã) 

Khám năm 2024,

thị lực mắt 14/10

Khám năm 2024,

thị lực mắt 16/10

Thị lực 2 mắt 08/10

Khám năm 2024  

Sẹo giác mạc mắt (P)

Đứt ngón trỏ 

tay phải năm 2004

Khám năm 2024

 chiều cao 155cm

Chấn thương khớp cổ chân 

(T) đã điều trị để lại di 

chứng năm 2024

42

43

44

45

46

41

39

40



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - TP gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

 tên thường dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay

 của bản thân
 - TP bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

 - Nhóm, 

ngạch,

 bậc lương

 - Nơi làm việc

 (nếu có)

 - Dân tộc,

 tôn giáo
 - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Hồ Minh Nghĩa Nông Tổ 2, Thôn Nước Nia Nông 9/12 Hồ Văn Nguyên 1983

Nông Nông

19/09/2005 Co Đoàn Hồ Thị Hương 1984

51205012188 Không Nông

Hồ Thanh Tú Nông Tổ 4, Thôn Nước Nia Nông 9/12 Hồ Văn Phố 1982

Nông Nông

1/10/2006 Co Đoàn Hồ Thị Hiếu 1993

51206009865 Không Nông

Hồ Văn Chiến Nông Tổ 1, Thôn Nước Nia Nông 9/12 Hồ Văn Thống 1981

Nông Nông

1/1/2005 Co Đoàn Hồ Thị Hà 1986

51205014320 Không Nông

Hồ Văn Dinh Nông Tổ 2, Thôn Nước Nia Nông 9/12 Hồ Văn Nam 1978

Nông Nông

10/6/2003 Co Đoàn Hồ Thị Thuỷ 1978

51203008248 Không Nông

Hồ Văn Hiếu Nông Tổ 1, Trà Huynh Nông 12/12 Hồ Văn Việt 06/08/1966

Nông Nông

24/12/2005 Co Đoàn  Hồ Thị Bông 03/04/1968

51205010478 Không Nông

Hồ Quốc Huy Nông Tổ 2, Trà Huynh Nông 12/12 Hồ  Quốc Hòa 19/9/1962

Nông Nông

15/05/2003 Co Đoàn Hồ Thị Hòa01/01/1967

51203008047 Không Nông

Hồ Văn Truyền Nông Tổ 1, Trà Huynh Nông 12/12 Hồ  Văn Nhân 02/09/1973

Nông Nông

10/11/2005 Co Đoàn Hồ Thị  Nga 02/03/1978

51205013770 Không Nông

Hồ Thanh Hoài Nông Tổ 3, Trà Lương Nông 7/12 Hồ Văn Sâm  1973©

Nông Nông

Đái buốt,  đái rắt sỏi hệ 

tiêu hoá khám 2022

Khám năm 2024 Dị dạng 

lồng ngực ảnh hưởng chức 

năng hô hấp

 Khám 2023, 2024

 chiều cao 152 cm

 Khám sơ loại 2023 

chiều cao 153cm

Còng vù cột sống

ảnh hưởng mang vát

2 chị đã theo 

chồng ở xã khác

Ngoại tâm thu thất trung 

HA 169/90 đơn vị trả về 

năm 2023

 Khám sơ loại 2023 

Cao 150cm

54

48

47

49

50

51

52

53



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - TP gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

 tên thường dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay

 của bản thân
 - TP bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

 - Nhóm, 

ngạch,

 bậc lương

 - Nơi làm việc

 (nếu có)

 - Dân tộc,

 tôn giáo
 - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

27/08/2007 Co Đoàn Hồ Thị Hồng  1975©

51207015377 Không Nông

Hồ Văn Chánh Nông Tổ 4, Bắc Nguyên Nông 9/12

Nông

24/01/2006 Co Đoàn Hồ Thị Nguyệt 1983

51206011019 Không Nông

Hồ Lý Kha Nông Tổ 1, Thôn Đam Nông  9 /12 Hồ Văn Truyền 1987 ©

Nông Nông

8/12/2006 Co Đoàn Hồ Thị Giang 1988 (c)

51206012170 Không Nông

Hồ Văn Nghĩa Nông Tổ 2, Thôn Xanh Nông 7/12

Nông

15/04/2004 Co Đoàn Hồ Thị Hiếu 1987

51204014119 Không Nông

Hồ Văn Ôn Nông Tổ 4, Trà Huynh Nông 12/12 Hồ Văn Hương 02/10/1950

Nông Nông

25/06/2003 Co Đoàn Hồ Thị  Hồng 20/5/1959

51203008903 Không Nông

Hồ Văn Quyền Nông Tổ 4, Trà Lương Nông 7/12 Hồ Văn Biên 10/9/1978

Nông Nông

15/03/2003 Co Đoàn Hồ Thị Thuý 01/01/1985

51203009557 Không Nông

Hồ Văn Rốt Nông Tổ 1, Trà Lương Nông 12/12 Hồ Văn Diên 12/01/1981

Nông Nông

15/03/2007 Co Đoàn Hồ Thị Thương 25/04/1983

51207016894 Không Nông

Hồ Xuân Hoàng Nông Tổ 2,  Bắc Dương Nông  12/12 Hồ Văn Hình 01/01/1981    

Nông Nông

16/12/2006 Co Đoàn Hồ Thị Biên 01/01/1983

Nuôi cha mẹ gia yếu mất 

sức lao động 2 chị theo 

chồng nơi khác

Nuôi bà ngoại vàem nhỏ 

chưa đủ tuổi Mẹ theo 

chồng khác

Nuôi 2 em 

chưa đủ 18 tuổi

Sống với bà ngoại

Hồ Thị Ây mẹ theo chồng

2 chị đã theo 

chồng ở xã khác

Em trai  Hồ Văn Tây 

đang tại ngũ e95 Đăk Lắc

Anh Hồ Văn Nghiệp đang 

học viên trường sĩ quan 

chính trị  năm thứ 3

Anh trai Hồ Văn Hoài

 đang tại ngũ e38 Gia Lai

59

60

61
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Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - TP gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

 tên thường dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay

 của bản thân
 - TP bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

 - Nhóm, 

ngạch,

 bậc lương

 - Nơi làm việc

 (nếu có)

 - Dân tộc,

 tôn giáo
 - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

51206012120 Không Nông

Hồ Văn Hiêu Nông Tổ 2,  Bắc Dương Nông  9 /12 Hồ Văn Trí 01/01/1969 (c) 

Nông Nông

10/7/2006 Co Đoàn Hồ Thị Cúc 01/01/1969

51206003373 Không Nông

Nguyễn Hồng Ngọc Nông Tổ 3, Thôn Đam Nông 9/12 Nguyễn Văn Hiếu 08/05/1981

Nông Nông

7/5/2005 Kinh Đoàn Hồ Thị Quyền: 0/05/1979

51205008084 Không Nông

Hồ Thanh Hải Nông Tổ 4, Trà Huynh Nông 5/12 Hồ  Xuân Bằng 1970© 

Nông Nông

1/6/2007 Co Đoàn Hồ Thị Cúc 08/03/1974

51207013585 Không Nông

Hồ Văn Tôn Sinh viên Tổ 1, Trà Lương Nông CĐ Hồ Văn Cảnh 18/02/1980

Sinh viên Nông

14/02/2005 Co Đoàn Hồ Thị Duyên 12/5/1984

51205006775 Không Nông

Hồ Xa Ring Sinh viên Tổ 1, Trà Lương Nông CĐ Hồ Văn Dông 25/5/1984

Sinh viên Nông

18/07/2007 Co Đoàn Hồ Thị Hưng 06/06/1986

51207021285 Không Nông

Huỳnh Tấn Sỹ Sinh viên Tổ 3, Trà Lương Nông ĐH Huỳnh Tấn Hiệp 02/02/1972

Sinh viên Nông

11/3/2007 Kinh Đoàn Thới Thị Chi 06/08/1972

51207016713 Không Nông

Hồ Văn Kiệt Học sinh Tổ 1, Cà Đam Nông 11/12 Hồ Văn Truyền 13/06/1986

Học sinh Nông

20/02/2008 Co Đoàn Hồ Thị  Hiền 27/08/1984

51208008567 Không Nông

HS lớp 12 Trường 

THPT Tây Trà

2025-2026

 Trường đại học 

Phạm Văn Đồng, Q. Ngãi 

202….- 202…

Đang học Trường Cao 

Đẳng kỹ nghệ Dung Quất

 Khóa học: 2025 - 2028

Đang học Trường Cao 

Đẳng kỹ nghệ Dung Quất 

Khóa học 2023 - 2026

Anh trai Hồ Văn Thanh 

 đang tại ngũ e38 Gia Lai

Anh trai Nguyễn Ngọc 

Thảo 

đang tại ngũ e38 Gia Lai 

Anh trai Hồ Văn Chiêu 

đang tại ngũ e38 Gia Lai

Anh trai Hồ Văn Hoài

 đang tại ngũ e38 Gia Lai

66

67

68

61

62

63

64
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Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - TP gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

 tên thường dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay

 của bản thân
 - TP bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

 - Nhóm, 

ngạch,

 bậc lương

 - Nơi làm việc

 (nếu có)

 - Dân tộc,

 tôn giáo
 - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Hồ Tấn Lộc Học sinh Tổ 3,  Bắc Dương Nông 10/12 Hồ  Văn Lế; 1984    

Học sinh Nông

30/01/2008 Co Đoàn Hồ Thị Nga; 1984

51208000006 Không Nông

Hồ Tấn Sang Sinh viên Tổ 1, Bắc Nguyên Nông
12/12

ĐH
Hồ Thanh Thuyền: 30/11/1982 

Sinh viên Nông

12/7/2005 Co Đoàn Hồ Thị Nga: 05/10/1981    

51205001120 Không Nông

Hồ Duy Hoàng Sinh viên Tổ 1, Bắc Nguyên Nông CĐ Hồ Văn  Hiệp 12/04/1984

Sinh viên Nông

20/04/2006 Co Đoàn Hồ Thị Loan 16/04/1986

51206005764 Không Nông

Hồ Lương Thiện Sinh viên Tổ 3, Bắc Nguyên Nông CĐ Hồ Cao Thượng 1984

Sinh viên Nông

11/01/2006 Co Đoàn Hồ Thị Hoa 1988

051206012460 Không Nông

Hồ Văn Lim Học sinh Tổ 3, Thôn Tây Nông 12/12 Hồ Văn Non 01/01/1962

Học sinh Nông

28/04/2007 Co Đoàn Hồ Thị Xuân 01/01/1969

51207020013 Không Nông

Hồ Thanh Long Học sinh Tổ 2, Thôn Tây Nông 12/12 Hồ Văn Trà; 10/03/1975

Học sinh Nông

22/02/2008 Co Đoàn Hồ Thị Siêng 23/03/1983 

51208001509 Không Nông

Hồ Thanh Hoàng Sang Học sinh Tổ 3, Thôn Tây Nông 12/12 Hồ Văn Bường; 1990 

Học sinh Nông

16/01/2008 Co Đoàn Hồ Thị Liểu;  1993

51208007357 Không Nông

Hoàng Anh Quang Sinh viên Tổ 3, Thôn Tre Nông ĐH Hoàng Anh Tuấn: 11/02/1973

Đang học Trường cao đẳng 

Việt - Hàn Quảng Ngãi 

Khóa học: 2024 - 2027

Đang học Trường cao đẳng 

Việt - Hàn Quảng Ngãi 

Khóa học: 2024 - 2027 

MSSV:

2465102160022 

Đại học sư

 phạm ở Đà Nẵng

HS lớp 11 Trường 

THPT Tây Trà

2025-2026

Đang học sư phạm Đà 

Nẵng

Khóa học:MSSV:

3120124019

HS lớp 12 Trường 

THPT Tây Trà

2025-2026

HS lớp 12 Trường 

THPT Tây Trà

2025-2026

HS lớp 12A5 Trường 

THPT Tây Trà

2025-2026

71

72

73

74

75

76

69

70



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - TP gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

 tên thường dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay

 của bản thân
 - TP bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

 - Nhóm, 

ngạch,

 bậc lương

 - Nơi làm việc

 (nếu có)

 - Dân tộc,

 tôn giáo
 - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Sinh viên Nông

5/7/2005 Kinh Đoàn Hồ Thị Nhật Hoa 29/12/1976

51205014309 Không Nông

Hồ Tấn Sang Sinh viên Tổ 1, Thôn Tre Nông ĐH Hồ Tấn Vũ 03/04/1976

Sinh viên Nông

27/10/2006 Co Đoàn Hồ Thị Hạnh 06/02/1978

51206009736 Không Nông

Hồ Văn Trường Sinh viên Tổ 5, Thôn Tre Nông CĐ Hồ Văn Ôn 1980

Sinh viên Nông

16/07/2006 Co Đoàn Hồ Thị Ây 1986

51206006722 Không Nông

Hồ Hoàng Anh Sinh viên Tổ 3, Thôn Tre Nông ĐH Hồ Văn Bằng 04/05/1986

Sinh viên Nông

21/07/2006 Co Đoàn Hồ Thị Tường 15/01/1987

51206013843 Không Nông

Hồ Ngun Ngân Học sinh Tổ 1, Thôn Tre Nông 12/12 Hồ Văn Nghĩa 01/07/1983

Học sinh Nông

19/04/2007 Co Đoàn Hồ Thị Len 1984

51207015273 Không Nông

Hồ Văn Tèo Học sinh Tổ 7, Thôn Tre Nông 10/12 Hồ Văn Thanh 22/03/1974

Học sinh Nông

30/07/2007 Co Đoàn Hồ Thị Sen 16/07/1978

51207018080 Không Nông

Hồ Minh Khuyên Học sinh Tổ 3, Thôn Tre Nông 10/12 Hồ Văn Chung 19/12/1981

Học sinh Nông

10/7/2007 Co Đoàn Hồ Thị Hạnh 30/09/1988

51207014994 Không Nông

Hồ Minh Mẫn Sinh viên Tổ 5, Thôn Tre Nông CĐ Hồ Văn Luận 10/06/1985

Sinh viên Nông

Sư phạm Trường 

Phạm Văn Đồng, Q. Ngãi

Đang học sư phạm Đà 

Nẵng

Khóa học:MSSV:

3120124019

Đang học Trường cao đẳng 

Việt - Hàn Quảng Ngãi 

Khóa học: 2025 - 2028

HS lớp 12 Trường 

THPT Tây Trà

2025-2026

Đang học 12 trường

 DTT tỉnh 2025-2026

HS lớp 12 Trường

 THPT Tây Trà

2025-2026

 Trường Đại học Phạm 

Văn Đồng Khóa học: 2024-

2028 MSSV:

D24140210001

Đang học Trường cao đẳng 

Việt - Hàn Quảng Ngãi 

Khóa học: 2024 - 2027

83
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76



Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - TP gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

 tên thường dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay

 của bản thân
 - TP bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

 - Nhóm, 

ngạch,

 bậc lương

 - Nơi làm việc

 (nếu có)

 - Dân tộc,

 tôn giáo
 - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

30/06/2007 Co Đoàn Hồ Thị Thảo 15/04/1984

51207010654 Không Nông

Hồ Văn Trí Sinh viên Tổ 7, Thôn Tre Nông CĐ Hồ Văn Nước ©

Sinh viên Nông

20/02/2007 Co Đoàn Hồ Thị Hạnh 1968 

51207021875 Không Nông

Hồ Văn Hoàng Học sinh Tổ 3, Thôn Đam Nông 12/12 Hồ Văn Tuấn;  02/10/1979

Học sinh Nông

22/02/2008 Co Đoàn Hồ Thị Liễu;  12/01/1980

51208013816 Không Nông

Hồ Văn Sớm Học sinh Tổ 4, Thôn Xanh Nông 11/12 Hồ Văn Liên 01/01/1980

Học sinh Nông

4/6/2006 Co Đoàn Hồ Thị Huệ 01/01/1984

51206012110 Không Nông

Hồ Văn Thuận Học sinh Tổ 4, Thôn Xanh Nông 11/12 Hồ Văn Hận 1979

Học sinh Nông

2/2/2006 Co Đoàn Hồ Thị Diệu 1982

51206004709 Không Nông

Hồ Văn Như Sinh viên Tổ 4, Trà Lương Nông CĐ Hồ Văn Xanh 16/6/1976

Sinh viên Nông

26/7/2004 Co Đoàn Hồ Thị Thêm 10/8/1978

51204006128 Không Nông

Hồ Hồng Vinh Sinh viên Tổ 1, Trà Huynh Nông ĐH Hồ  Châu Thành 24/4/1974

Sinh viên Nông

5/1/2007 Co Đoàn Hồ Thị Trí 08/3/1977

51207013128 Không Nông

Hồ Duy Hoài Sinh viên Tổ 2, Trà Huynh Nông CĐ Hồ  Văn Tim 05/8/1983

Sinh viên Nông

15/03/2006 Co Đoàn Hồ Thị  Huệ 01/01/1987

Đang học Trường cao đẳng 

Việt - Hàn Quảng Ngãi 

Khóa học: 2025 - 2028

Đang học Trường Cao 

Đẳng kỹ nghệ Dung Quất 

Khóa học: 2024 -

2027MSSV:23CDBCK056

6

 Trường ĐH sư phạm Kỹ, 

Đà Nẵng Khóa học 

2025 - 2029 MSSV:

25115061125346 

Đang học Trường cao đẳng 

Việt - Hàn Quảng Ngãi 

Khóa học: 2023 - 2026

HS lớp 11 Trường

 THPT Tây Trà

2025-2026

HS lớp 11 Trường 

THPT Tây Trà

2025-2026

HS lớp 12A5 Trường 

THPT Tây Trà

2025-2026

Đang học Trường cao đẳng 

Việt - Hàn Quảng Ngãi 

Khóa học: 2025 - 2028

90
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Họ, chữ đệm và 

tên khai sinh
 - Nghề nghiệp

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - TP gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và

 tên thường dùng
 - Nơi làm việc

 - Nơi ở hiện nay

 của bản thân
 - TP bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh

 - Nhóm, 

ngạch,

 bậc lương

 - Nơi làm việc

 (nếu có)

 - Dân tộc,

 tôn giáo
 - Đảng, đoàn

 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

51206004750 Không Nông

Đang học Trường Cao 

Đẳng kỹ nghệ Dung Quất 

Khóa học: 2024 -

2027MSSV:23CDBCK056
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